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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tại Tờ trình số 324/TTr-STNMT ngày 04/01/2010 về việc ban hành Quy định phối hợp cung cấp thông tin, thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin, thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quy định này không còn hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan có trác nhiệm thi hành quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo); 
- Cục kiểm tra văn bản QLPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để báo cáo);
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thường Trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các ban, ngành của HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NN (2). 
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KT. CHỦ TỊCH
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Trịnh Văn Chiến


 

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2138 /2010/QĐ-UBND ngày 16 / 6 /2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng: Quy định này quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin, thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

2. Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở và công trình xây dựng; cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất; chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Trình tự thủ tục cung cấp và trả lời thông tin.
1. Cung cấp thông tin: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, các cơ quan sau đây có trách nhiệm: 

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện gửi phiếu yêu cầu cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng và cơ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện, đơn vị khác có liên quan (đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) cung cấp thụng tin có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình.

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh gửi phiếu đề nghị Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị khác có liên quan (đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) cung cấp thông tin có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình. 

2. Trả lời thông tin: 

a) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu đề nghị của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các cơ quan, đơn vị được gửi phiếu đề nghị cung cấp thông tin nêu ở mục b khoản 1, điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

b) Nội dung thông tin.

- Thông tin về nhà ở được thể hiện trên phiếu đề nghị cung cấp thông tin gồm các nội dung: Địa chỉ, diện tích xây dựng, diện tích sàn, kết cấu nhà ở, cấp (hạng) nhà ở, số tầng nhà ở: ghi tổng số tầng của nhà, năm hoàn thành xây dựng. 

- Thông tin về công trình xây dựng gồm các nội dung được thể hiện: Tên công trình, hạng mục công trình, diện tích xây dựng, diện tích sàn (hoặc công suất), kết cấu, cấp công trình xây dựng, số tầng, năm hoàn thành xây dựng, thời hạn được sở hữu công trình. Đối với nhà ở, công trình cấp cho tổ chức cần có thêm các thông tin: Mặt bằng qui hoạch xây dựng được duyệt, Giấy phép xây dựng, Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình, Dự án đầu tư được phê duyệt.

- Thông tin về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, trong đó: Diện tích đất có rừng, nguồn gốc hình thành.

- Thông tin về cây lâu năm thực hiện theo hướng dẫn của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Trách nhiệm trả lời thông tin.

Các cơ quan được hỏi thông tin, sau 5 ngày làm việc không có văn bản trả lời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thất thiệt do việc thiếu trách nhiệm cung cấp thông tin của đơn vị mình.

Điều 3. Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận
Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau:

1. Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu: 

a) Trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác, thời gian thực hiện như sau:

- Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 13 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp tỉnh: 07 ngày làm việc.

- Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.

b) Trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất hoặc người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; thời gian thực hiện như sau: 

- Không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 23 ngày làm việc;

+ Tại các ngành (xin ý kiến): 05 ngày làm việc;

+ Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

- Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 20 ngày làm việc;

+ Tại các ngành (xin ý kiến): 05 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.

2. Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất: 

- Không quá ba mươi (25) ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh: trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 13 ngày làm việc;

+ Tại các ngành (xin ý kiến): 05 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp tỉnh: 07 ngày làm việc.

- Không quá hai mươi ba (23) ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 13 ngày làm việc;

+ Tại các ngành: 05 ngày làm việc;

+ Tại UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc.

3. Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận khụng có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 

- Không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 8 ngày làm việc;

+ Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc;

- Không quá mười ba (13) ngày làm việc đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, trong đó:

+ Tại cơ quan Tài nguyên và Môi trường: 8 ngày làm việc;

+ Tại UBND huyện: 05 ngày làm việc;

Điều 4. Tổ chức thực hiện. 
1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai và quy định này.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt quy định này./.

